
1THÔNG TIN VỀ BỆNH UNG THƯ BUỒNG TRỨNG

UNG THƯ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH GIAI ĐOẠN 
THEO 2 CÁCH: 
Giai đoạn lâm sàng
•	 	Dựa	trên	các	xét	nghiệm	được	thực	hiện	trước	

khi	phẫu	thuật
Giai đoạn bệnh lý
•	 	Dựa	trên	kết	quả	phẫu	thuật	và/hoặc	sinh	thiết	

hoặc	xét	nghiệm	mẫu	mô
•	 	Được	sử	dụng	để	lập	kế	hoạch	điều	trị

VIỆC PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN GIÚP BÁC 
SĨ HIỂU ĐƯỢC MỨC ĐỘ DI CĂN CỦA 
BỆNH UNG THƯ. XÁC ĐỊNH:
•	 Mức	độ	của	khối	u	nguyên	phát	(đầu	tiên)
•	 	Khả	năng	lây	lan	của	ung	thư	đến	các	hạch	bạch	

huyết	lân	cận
•	 	Khả	năng	lây	lan	của	ung	thư	đến	các	vị	trí	xa	

hơn	trong	cơ	thể

PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN THƯỜNG ĐƯỢC 
XÁC ĐỊNH DỰA TRÊN SINH THIẾT. CÁC 
VỊ TRÍ SINH THIẾT PHỔ BIẾN BAO GỒM:
•	 	Hạch	bạch	huyết	

lân	cận
•	 Xương	chậu
•	 Bụng
•	 Cơ	hoành

•	 Mạc	nối
•	 Phúc	mạc
•	 Cổ	trướng,	nếu	có	
•	 Chất	dịch	màng	phổi

GIAI ĐOẠN KHÁC 
VỚI CẤP ĐỘ. 

GIAI	ĐOẠN	LÀ	"KHỐI	U	Ở	ĐÂU"	 
VÀ	CẤP	ĐỘ	LÀ	 

"KHỐI	U	TRÔNG	NHƯ	THẾ	NÀO	 
DƯỚI	KÍNH	HIỂN	VI".

CÓ HAI "HỆ THỐNG" PHÂN CHIA 
GIAI ĐOẠN ĐỐI VỚI BỆNH UNG THƯ 
BUỒNG TRỨNG:
Ủy Ban Ung Thư Hoa Kỳ (AJCC) sử dụng 
hệ thống TNM 
•	 T	=	Tumor	(Khối	u)
•	 N	=	Node	(Hạch	bạch	huyết)
•	 M	=	Metastasis	(Di	căn)
Liên Đoàn Sản Phụ Khoa Quốc Tế (FIGO)

TRANG WEB PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN THEO AJCC:  
www.cancer.org/cancer/ovarian-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html

TRANG WEB VỀ PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN THEO FIGO: 
www.sgo.org/wp-content/uploads/2012/09/FIGO-Ovarian-Cancer-Staging_1.10.14.pdf
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